
   DANH SÁCH TỔ CHỨC VÀ NGƯỜI THỰC HIỆN  

TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:       /QĐ-STP ngày     /7/2026  

của Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu) 

 

I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ 

1. Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Lai Châu 

- Địa chỉ: Tầng 3, Toà nhà số 1, trụ sở hợp khối các cơ quan đơn vị sự 

nghiệp tỉnh Lai Châu (Đường Nguyễn Lương Bằng, Tổ 23, phường Tân Phong, 

tỉnh Lai Châu) 

- Số điện thoại: 0213.3876.898; 0213.3795.663. 

- Email: tttgplnn.sotp@laichau.gov.vn hoặc tgpllaichau@gmail.com. 

2. Trung tâm tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý thuộc Hội Luật gia 

tỉnh Lai Châu  

- Địa chỉ: Tầng 2, Toà nhà số 1, trụ sở hợp khối các cơ quan đơn vị sự 

nghiệp tỉnh Lai Châu (Đường Nguyễn Lương Bằng, Tổ 7, phường Tân Phong, 

tỉnh Lai Châu) 

- Số điện thoại: 0213.3799.199 

- Email: hoiluatgiatinhlaichau@gmail.com 

II. NGƯỜI THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ 

Số 

TT 
Họ và tên 

Giới 

tính 

Năm 

sinh 
Chức danh Số điện thoại 

I Trợ giúp viên pháp lý 

1 Nguyễn Thị Nga Nữ 1982 Giám đốc Trung tâm 
0911.176.288 

0979.176.288 

2 Nguyễn Công Hưởng Nam 1976 
Phó Giám đốc Trung 

tâm 

0913.501.219 

0972.395.319 

3 Nông Thị Minh Hạnh Nữ 1989 Trợ giúp viên pháp lý 0974.660.702 

II Luật sư ký hợp đồng với Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước 

1 Nguyễn Xuân Oánh Nam 1961 Luật sư ký hợp đồng 0912.315.138 

2 Nguyễn Thị Lụa Nữ 1966 Luật sư ký hợp đồng 0915.484.456 

3 Trần Văn Hùng Nam 1984 Luật sư ký hợp đồng 0988.988.638 
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Số 

TT 
Họ và tên 

Giới 

tính 

Năm 

sinh 
Chức danh Số điện thoại 

4 Vũ Đức Tùng Nam 1992 Luật sư ký hợp đồng 0943.846.010 

5 Trần Thị Bích Ngọc Nữ 1975 Luật sư ký hợp đồng 0917.727.569 

III 
Tư vấn viên của Trung tâm tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý thuộc Hội Luật gia 

tỉnh Lai Châu 

1 Tô Thị Hồng Lê Nữ 1977 Giám đốc Trung tâm 0989.480.112 

2 Bạc Thị Thu Nữ 1980 
Phó giám đốc  

Trung tâm 
0966.339.415 

3 Phạm Trọng Tiển Nam 1956 Tư vấn viên 0943.470.668 

4 Phạm Văn Khiển 
 

Nam 
1959 Tư vấn viên 0915.400.557 

 

Danh sách này ấn định 02 tổ chức và 12 người thực hiện Trợ giúp pháp lý./. 


